
Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

1 Thư viện số Đỗ Quang Vinh
Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2009

010-020
Thư mục học, Khoa học 

thư viện và thông tin

1

2 Một số vấn đề từ điển học Nguyễn Ngọc Trâm
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

1997

030-050
Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao

1

3 Giáo trình biên tập sách văn học
Nxb. Dân trí, Hà Nội, 2023

070.5
Xuất bản

100

4 10 bí quyết hình ảnh Lê Minh Nxb. Nxb. Văn hóa Sài Gòn, 

Tp. Hồ Chí Minh, 2008

070/070.4 Phương tiện truyền 

thông, Nghề làm báo

1

5 Quay phim điện ảnh và truyền hình Phạm Thanh Hà Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2015

070/070.4
Cộng đồng

1

6 Nghề quay phim Vôlưnhes, M. M 070/070.4 Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao

1

7 Nhà quay phim Mêđunxki, X.E Nxb. ASPEK press, Maxcova, 

2004

070/070.4 Phương tiện truyền 

thông, Nghề làm báo

1

8 Giáo trình hành vi con người và môi trường xã 

hội

Tiêu Thị Minh Hường
Nxb. Knxb, Hà Nội, 2019

300-302 Khoa học xã hội, Xã hội 

học

1

9 Giáo trình 	xã hội học truyền thông đại chúng Phạm Hương Trà Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2023

300-302 Khoa học xã hội, Xã hội 

học

100

10 Phương tiện truyền thông mới và những thay 

đổi văn hóa xã hội ở Việt Nam

Bùi Hoài Sơn Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2008

302.2 Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông

1

11 Truyền thông chính sách trong bối cảnh 

chuyển đổi số và hội nhập quốc tế

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023

302.2 Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông

1

12 Nam Phong tạp chí Nxb. Phụ nữ Việt Nam, Hà 

Nội, 2023

305
Nhóm người

4

13 Xã hội học về bình đẳng giới Lê, Thị Hạnh Nxb. Phụ nữ Việt Nam, Hà 

Nội, 2019

305
Nhóm người

5
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Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

14 Phan Thị Bạch Vân - Vấn đề phụ nữ ở nước ta Đoàn Ánh Dương Nxb. Phụ nữ Việt Nam, Hà 

Nội, 2022

305
Nhóm người

5

15 Giao lưu tiếp biến văn hóa và sự biến đổi văn 

hóa Việt Nam

Lý Tùng Hiếu Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2019

306
Văn hóa và thể chế

1

16 Văn hóa học Đoàn Văn Chúc Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà 

Nội, 1997

306
Văn hóa và thể chế

1

17 Giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật Nxb. Công an nhân dân, Hà 

Nội, 2010

320/320.1
Văn hóa và thể chế

1

18 Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XI
Nxb. Văn phòng Trung ương 

Đảng, Hà Nội, 2012

324.2597 Đảng Cộng sản Việt 

Nam

1

19 Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 

giáo trước yêu cầu mới
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2014

324.2597 Đảng Cộng sản Việt 

Nam

1

20 Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, 

vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng

Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023

324.2597

Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao

11

21 Sổ tay công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch trong tình hình mới

Nxb. Lý luận Chính trị, Hà 

Nội, 2022

324.2597
Đảng Cộng sản Việt 

Nam

6

22 Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp đổi 

mới (1975-2002)

Vũ Dương Huân Nxb. Đại học Quốc gia, Hà 

Nội, 2002

327 Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao

1

23 Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội thực hiện 

khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc (Góp phần lan toả và khẳng định giá trị 

nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam")

Nxb. Lý luận Chính trị, Hà 

Nội, 2022

335.4

Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao

2

24 Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Bùi Văn Vần
Nxb. Tài chính, Hà Nội, 2015

336
Tài chính công

1



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

25 Thay đổi và phát triển doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Huyền
Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, K.Nxb

338 Sản xuất, Doanh 

nghiệp…

1

26 Đánh giá thực trạng nghèo và bình đẳng của 

Việt Nam năm 2022
Nxb. World bank group; 

Australian Aid, Hà Nội, 2022

339
Kinh tế học vĩ mô

5

27 Luật tổ chức Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ 

01/01/2016)
Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2015

342-349 Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…

1

28 Giáo trình Luật dân sự Việt Nam Đinh Văn Thanh
Nxb. Công an nhân dân, Hà 

Nội, 2011

342-349
Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…

1

29 Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam
Nxb. Công an nhân dân, , 2012

342-349 Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…

1

30 Giáo trình Luật dân sự Việt Nam Đinh Văn Thanh Nxb. Công an nhân dân, Hà 

Nội, 2011

342-349 Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…

1

31 Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam
Nxb. Công an nhân dân, Hà 

Nội, 2011

342-349
Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao

1

32 Niên giám đăng ký Quyền tác giả Việt Nam 

2016
Nxb. Cục Bản quyền tác giả, 

Hà Nội, 2018

342-349
Văn hóa và thể chế

1

33 Niên giám đăng ký Quyền tác giả Việt Nam 

2016

Nxb. Cục Bản quyền tác giả, 

Hà Nội, 2018

342-349 Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…

1

34 Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 

2017
Nxb. Cục bản quyền tác giả, H, 

2018

342-349 Các ngành luật, Luật, 

điều lệ, vụ án…

1

35 Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 

2017

342-349
Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao

1

36 Giáo trình kỹ thuật tổ chức công sở Nguyễn Văn Thâm Nxb. Đại học Quốc gia, Hà 

Nội, 2004

350-354
Hành chính công

1

37 Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc 

phòng trong cách mạng Việt Nam (1945 - 

2000)

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 

Nội, 2021

355-359

Khoa học quân sự

2



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

38 Công tác xã hội với người nghiện ma túy Nxb. Bách khoa Hà Nội, Hà 

Nội, 2020

360-369
Cộng đồng

1

39 IELTS reading strategies for the IELTS Trần Vệ Đông
Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

Tp. Hồ Chí Minh, 2021

428
Phương pháp tiếng Anh 

chuẩn

1

40 Ielts writing strategies for the ielts test Vương Ngọc Tây
Nxb. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

Tp. Hồ Chí Minh, 2021

428
Phương pháp tiếng Anh 

chuẩn

1

41 Giáo trình Khoa học quản lý Phan Huy Đường Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2017

658 Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao

1

42 Linh hồn của sự thay đổi Kotter, John P Nxb. Đại học Kinh tế quốc 

dân, Hà Nội, 2010

658
Quản lý chung

1

43 Nói theo phong cách Obama Leanne, Shel Nxb. Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 

2002

800-809

Văn học và tu từ học

1

44 Sổ tay công tác phát ngôn Nxb. Sở Thông tin và Truyền 

thông Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, 

2018

800-809
Quan hệ Quốc tế, Ngoại 

giao

1


